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Th.s Hồ Thị Phi Yến
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia. BCC có thể được thực hiện dưới hình thức cùng nhau xây dựng tài sản hoặc hợp tác trong một số hoạt động kinh doanh. Các bên tham gia trong BCC có thể thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phẩm hoặc chia lợi nhuận sau thuế. Trong mọi trường hợp, khi nhận tiền, tài sản của các các bên khác đóng góp cho hoạt động BCC, bên nhận phải kế toán là nợ phải trả, không được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có các hình thức sau

- BCC dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của từng bên. Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định các khoản chi phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên đó phải gánh chịu. Đối với các khoản chi phí chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn. 

- BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát: Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phẩm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai thác tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng. 


- Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế: BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC dưới hình thức hoạt động đồng kiểm soát hoặc do một bên kiểm soát. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế, các bên phải cử ra một bên để kế toán toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh thu, chi phí, theo dõi riêng kết quả kinh doanh của BCC và quyết toán thuế. 

Phương pháp kế toán BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát


@ Kế toán góp vốn và nhận vốn góp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
	* Tại bên nhận vốn góp
	* Tại bên góp vốn

	- Căn cứ biên bản góp vốn của các bên tham gia hợp đồng liên doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 111,112, 152, 155, 156...

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

Khi trả lại vốn góp, kế toán ghi đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản trả lại và giá trị khoản nhận góp của các bên, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

- Nếu nhận vốn góp bằng TSCĐ mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu, bên nhận vốn góp chỉ theo dõi chi tiết trên hệ thống quản trị và thuyết minh như tài sản nhận giữ hộ.
	- Căn cứ biên bản góp vốn của các bên tham gia hợp đồng liên doanh đồng kiểm soát,ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có TK 111,112, 152, 155, 156...

Khi nhận lại vốn góp, kế toán ghi đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

- Nếu góp vốn bằng TSCĐ mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu, bên góp vốn không ghi giảm TSCĐ mà chỉ theo dõi chi tiết trên hệ thống quản trị và thuyết minh về địa điểm đặt tài sản.


@ Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

- Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:


Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)


Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)



Có TK 111, 112, 331,…

- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí phát sinh riêng để tổng hợp chi phí SXKD của hợp đồng LD, ghi:


Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)



Có TK 621, 622, 627 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).


@ Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh gánh chịu:
	* Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung:
	* Kế toán tại bên liên doanh không hạch toán chi phí chung cho hợp đồng liên doanh:

	- Khi phát sinh chi phí chung do mỗi bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 621,622,627,641,642(chi tiết cho HĐLD)

Nợ TK 133 (nếu có)


Có TK 111, 112, 331,...

- Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của hợp đồng, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung cho các bên góp vốn liên doanh và sau khi được các bên LD chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các bên góp vốn LD khác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng đối tác)


Có TK 133 - (nếu chia thuế đầu vào)

Có TK 3331 - (nếu thuế đầu vào của CP chung đã khấu trừ hết, phải ghi tăng số thuế đầu ra phải nộp)


Có TK 621, 622, 627, 641, 642.
	- Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí chung của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung thông báo), ghi:

Nợ TK621,622,623,641,642 (chi tiết cho HĐLD)

Nợ TK 133 (nếu có)


Có TK 338 - Phải trả khác (chi tiết cho bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung).



@ Kế toán trong trường hợp hợp đồng chia sản phẩm:


- Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi: 


Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu(nếu sản phẩm được chia chưa phải là thành phẩm cuối cùng)


Nợ TK 155 - Thành phẩm (nếu sản phẩm được chia là thành phẩm)


Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (nếu gửi SP được chia đem đi bán không qua kho)



Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).


- Khi nhận SP được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất SP khác, ghi: 


Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mỗi bên tham gia LD phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng LD).


- Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia sản phẩm mà giao cho một bên bán ra ngoài, sau khi phát hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu vào giá vốn hàng bán, ghi:


Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

@ Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ                            hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác:

	* Kế toán ở bên bán sản phẩm:
	* Kế toán ở bên không bán sản phẩm:

	- Khi bán SP theo quy định của hợp đồng, bên bán phát hành hóa đơn cho toàn bộ SP bán ra và phản ánh số tiền bán SP của hoạt động LD, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,...

Có TK 338 (chi tiết HĐLD)

CóTK3331-Thuế GTGT phải nộp(nếu có).

- Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của bên tham gia liên doanh được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Có TK 511(lợi ích mà bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng).

- Sau khi đối chiếu chi phí phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:


Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác



Có TK 138 - Phải thu khác.

- Khi thanh toán tiền bán SP do bên đối tác tham gia LD không bán sản phẩm được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 (từng đối tác tham gia liên doanh)

           Có TK 111, 112,...
	- Căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia LD xác nhận và chứng từ liên quan do bên bán SP cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:

Nợ TK 138 (bao gồm cả thuế GTGT nếu chia cả thuế GTGT đầu ra, chi tiết đối tác LD bán sản phẩm)

Có TK 511 (chi tiết cho HĐLD theo số tiền được chia)

Có TK 3331 (nếu chia thuế GTGT đầu ra).

- Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ TK 111, 112,... (số tiền do đối tác LD chuyển trả)

           Có TK 138 (chi tiết từng bên bán sản phẩm).


Trên đây là phương pháp hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát theo hướng dẫn của thông tư Số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Qua cách hạch toán như trên nhận thấy vấn đề cần trao đổi như sau:
 Đối với phân chia doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác
Tại bên bán sản phẩm

- Khi bán SP của hợp đồng liên doanh ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,...

Có TK 338 (chi tiết HĐLD)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

- Khi phân chia doanh thu, phần doanh thu được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Có TK 511(lợi ích mà bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng).

- Khi thanh toán tiền bán SP do bên đối tác tham gia LD không bán sản phẩm được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 (từng đối tác tham gia liên doanh)

           Có TK 111, 112,...
Ví dụ: Công ty A và B hợp đồng hợp tác liên doanh, quá trình sản xuất thu được 5.000 sản phẩm quy định bên A chịu trách nhiệm bán sản phẩm trên với đơn giá bán chưa thuế GTGT 10%: 20.000. Doanh thu chia theo tỷ lệ 50-50: Bên A đã bán thu bằng TGNH và đã chuyển khoản chuyển tiền cho bên B 

	Bên A
	Bên B

	- Khi bán SP 

Nợ TK 112:             110.000.000

Có TK 338 -HĐ: 100.000.000

Có TK3331:    10.000.000

- Doanh thu được hưởng, ghi:

Nợ TK 338-HĐ:50.000.000

Có TK 511: 50.000.000

- Khi thanh toán tiền bán cho bên B

Nợ TK 338-B:            55.000.000

           Có TK 112:      55.000.000
	- Doanh thu được hưởng, ghi:

Nợ TK 138-A:              55.000.000
Có TK 511 :  50.000.000
Có TK 3331:    5.000.000
- Nhận tiền từ bên A
Nợ TK 112:                55.000.000

           Có TK 138-A: 55.000.000


Phương pháp hạch toán trên không thấy phân chia thuế GTGT phải nộp cho các bên liên doanh trong khi bên không bán sản phẩm hạch toán thuế GTGT đầu ra phải nộp (trường hợp hợp đồng liên doanh quy định phân chia thuế GTGT). Theo tôi bên bán sản phẩm phải hạch toán phân bổ thuế GTGT cho bên không bán sản phẩm như quyết định 15 đã thực hiện
Tại bên bán sản phẩm

- Khi bán sản phẩm của hợp đồng liên doanh ghi:

Nợ TK 111, 112, 131,...

Có TK 338 (chi tiết HĐLD)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

- Khi phân chia doanh thu, phần doanh thu  được hưởng ghi:

Nợ TK 338 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Có TK 511(lợi ích mà bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng).

- Phần doanh thu bên không bán sản phẩm hưởng:

Nợ TK 338 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK 3331: (phần thuế GTGT chia cho bên không bán sản phẩm)

Có TK 338 (chi tiết theo đối tác liên doanh).

- Khi thanh toán tiền bán sản phẩm do bên đối tác tham gia LD không bán sản phẩm được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 (từng đối tác tham gia liên doanh)

           Có TK 111, 112,...

Ví dụ trên Định khoản lại như sau:
	Bên A
	Bên B

	- Khi bán SP 

Nợ TK 112:             110.000.000

Có TK 338- HĐ: 100.000.000

Có TK3331:    10.000.000

- Doanh thu được hưởng, ghi:

Nợ TK 338- HĐ:   50.000.000

Có TK 511: 50.000.000

- Doanh thu chia cho bên B

Nợ TK 338- HĐ:        50.000.000

Nợ TK 3331 :               5.000.000

Có TK338- B:  55.000.000

- Khi thanh toán tiền bán cho bên B

Nợ TK 338-B:            55.000.000

           Có TK 112:      55.000.000
	- Doanh thu được hưởng, ghi:

Nợ TK 138- A:              55.000.000

Có TK 511 :  50.000.000

Có TK 3331:    5.000.000

- Nhận tiền từ bên A

Nợ TK 112:            55.000.000

           Có TK 138- A: 55.000.000
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